                                                                              BÀI KIỂM TRA SỐ 02- CHỦ ĐỀ ANKEN 

   TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ                               Môn: Hóa Học-Lớp 11.
LÝ THUYẾT

Câu 1. Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C2H5OH, ( H2SO4 đặc, 170oC) thường lẫn các oxit như SO2, CO2. Chất dùng để làm sạch etilen là

A. dd brom dư.

B. dd NaOH dư.

C. dd Na2CO3 dư.
D. dd KMnO4 loãng dư.

Câu 2. Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C2H5OH, ( H2SO4 đặc, 170oC) thường lẫn các oxit như SO2, CO2. Chất dùng để làm sạch etilen đơn giản, hiệu quả và đỡ tốn kém nhất là

A. dd brom dư.

B. dd nước vôi trong dư.
C. dd NaOH dư. 

D. dd KMnO4 loãng dư.

Câu 3. Hỗn hợp hai khí gồm etan có lẫn etilen . Muốn loại bỏ khí etilen để thu được metan cần cho đi qua 

A.khí hiđrocó Ni ,t0.
B.dung dịch Br2 
C.dung dịchAgNO3/NH3.
 D.khí hiđroclorua.

Câu 4. Để phân biệt propen với propan ,ta dùng :

A. Dung dịch brom 
 B.dung dịch NaCl
C. Dung dịch quỳ tím
D.Dung dịch NaOH

Câu 5. Anken nào sau đây khi cộng HCl chỉ cho ra 1 sản phẩm hữu cơ duy nhất

A. But-1-en


B. But-2-en

C. Pent-1-en 

D. Pent-2-en

Câu 6. Khi cho CH3-C(CH3)=CH-CH3 phản ứng với HCl thu được sản phẩm chính có tên gọi là

A. 2-clo-2-metyl butan.
B. 2-clo-2-metyl but-1-en.   

C. 2-clo-2-metyl but-2-en.
D. 2-metyl-2-clo butan.
Câu 7. Cho một anken X tác dụng với H2 , xúc tác Ni,t0 thu được butan. Vậy X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn


A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

Câu 8. Cho một anken X tác dụng với H2 , xúc tác Ni,t0 thu được isobutan. Vậy X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn


A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

Câu 9. Cho một anken X tác dụng với H2 , xúc tác Ni,t0 thu được isopentan. Vậy X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn


A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

Câu 10. Cho X  mạch hở tác dụng với H2 dư ( xt,t0) thu được butan. Vậy X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn



A. 7
B. 8
C. 9
D. 6
Câu 11. Áp dụng qui tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây?
A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.
C. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

B. Phản ứng trùng hợp của anken. 

D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.
Câu 12. Hổn hợp X gồm propen và Y có công thức là C4H8 tác dụng với HBr,đun nóng tạo ra hổn hợp có 3 chứa monobrom.Vậy tên gọi của Y là

 A.but-1-en

B.but-2-en 

C.α-butilen.

D.butilen
Câu 13. Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?


A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br


C. CH3-CH2-CHBr-CH3


 B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br 


D. CH3-CH2-CH2-CH2Br 

Câu 14. Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất?


A. 2.


 B. 1.

 C. 3.


D. 4.

Câu 15. Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 tác dụng với H2O (H+,to) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng? 


A. 2.


 B. 4.


C. 6.


D. 5

Câu 16. Viết các phương trình sau

a) Propen + HCl 
  b) But-2-en + H2O ( H+, t0)
c) Etilen + KMnO4 /H2O

d) Etilen + Br2 

Có bao nhiêu phản ứng sinh ra hai chất hữu cơ ?


A. 1.


 B. 2.


C. 3.


D. 4

Câu 17. Có bao nhiêu anken ở thể khí (đkt) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất?


A. 2.

 
B. 1.


 C. 3.


D. 4.

Câu 18. Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là

A. 2-metylpropen và but-1-en


B. propen và but-2-en

 C. eten và but-2-en




D. eten và but-1-en 

Câu 19. Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol có số C khác nhau. X gồm

A. CH2 = CH2 và CH2 = CH - CH3.
 B. CH2 = CH2 và CH3 - CH = CH - CH3.

C. A hoặc D. 
D. CH3 - CH = CH - CH3 và CH2 = CH - CH2 - CH3.

Câu 20. Trùng hợp etilen, sản phẩm thu được có cấu tạo là


A. (-CH2=CH2-)n .
B. (-CH2-CH2-)n .

C. (-CH=CH-)n .

D. (-CH3-CH3-)n .

Câu 21. Cho các chất sau: (1) etan ; (2) axetilen ; (3) etanol ; (4) propan ; (5) but-1-en. Có bao nhiêu chất có thể điều chế trực tiếp etilen chỉ bằng 1 phản ứng hóa học ?

A. 2


B. 3


C. 4 


D. 5

Câu 22. Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là


A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.
 
C. K2CO3, H2O, MnO2. 


B. C2H5OH, MnO2, KOH. 

D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.

Câu 23. Thổi 0,25 mol khí etilen qua 125ml dung dịch KMnO4 1M trong môi trường trung tính(hiệu suất 100%) khối lượng etylenglicol thu được bằng



               A. 11,625g.
 B. 23,25g.

 C. 15,5g.

 D. 31g.

Câu 24. Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (ở đktc). Giá trị  của V là 


A. 2,240. 

B. 2,688. 

C. 4,480. 

D. 1,344.
Câu 25. Đốt một hiđrocacbon X mạch hở bằng một lượng O2 vừa đủ, sản phẩm thu được dẫn đi qua bình chứa H2SO4 đặc thấy thể tích giảm đi một nửa. Vậy X là hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây:   

 A. ankan.
 
B. anken. 
 C. ankin.
 
D. Ankyl benzen.

Câu 26. Khối lượng etilen thu được khi đun nóng 230g rượu etylic với H2SO4 đậm đặc, hiệu suất phản ứng đạt 40% là

A. 56g.
 B. 84g.
 C. 196g.
 

D. 350g.

Câu 27. Đốt cháy hoàn toàn m gam etanol thu 3,36 lít CO2 (đktc). Nếu đun m gam etanol với H2SO4 đặc ở 180o C rồi đốt cháy hết sản phẩm thu được a gam H2O. Giá trị của a là

A. 2,7g. 

B. 7,2g. 

C. 1,8g. 


D. 5,4g.

ANKEN + H2
Câu 28. Hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H4 và 0,3 mol H2. Dẫn X qua Ni, nung nóng thu được 0,32 mol hỗn hợp Y. Tính hiệu suất của phản ứng hiđro hóa.


A. 80%.
B. 50%.
C. 60%.
D. 70%.

Câu 29. Hỗn hợp X gồm H2  và C2H4  có tỉ khối so với H2  là 7,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là 


A. 80%.
B. 50%.
C. 60%.
D. 70%.

Câu 30. Cho hỗn hợp X gồm etilen và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản ứng 75%) thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện) là:


A. 5,35.
B. 3,25.
C. 10,46.
D. 5,23.

Câu 31. Hỗn hợp X gồm C2H4 và H2 có tỷ lệ mol 1 : 1. Cho hỗn hợp X qua Ni, t0 thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y vào dung dịch Br2 dư thu được hỗn hợp khí Z. Tỷ khối của Z so với H2 là 11,5. Vậy hiệu suất phản ứng hiđro hoá là


A. 75% 
B. 85% 
C. 80% 
D. 70% 

Câu 32. Cho hỗn hợp X gồm anken và H2 có tỷ lệ mol 2 : 3. Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Tỷ khối của hỗn hợp X so với Y là 0,7. Vậy hiệu suất phản ứng hiđro hoá là: 


A. 50% 
B. 65% 
C. 75% 
D. 70% 

 Câu 33. Trộn 1 mol anken X với 1,6 mol H2 rồi dẫn hỗn hợp qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Sau phản ứng dẫn hỗn hợp vào dung dịch brom dư thấy có 0,2 mol Br2 đã phản ứng. Hãy cho biết hiệu suất của phản ứng hiđro hoá ? 


A. 80% 
B. 90% 
C. 50% 
D. 20% 

 Câu 34. Cho H2 và 1 olefin có thể tích bằng nhau qua Niken đun nóng ta được hỗn hợp A. Biết tỉ khối hơi của A đối với  H2 là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là


A. C4H8.
B. C2H4.
C. C5H10. 
D. C3H6.

Câu 35. Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là: 


A. 25%.
B. 50%.
C. 20%.
D. 40%.

Câu 36. Trộn 0,1 mol etilen với 0,1 mol H2 thu được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Tỷ khối của hỗn hợp X so với hỗn hợp Y là 0,6. Xác định hiệu suất của phản ứng hiđro hoá.  


A. 80% 
B. 60% 
C. 70% 
D. 90% 

Câu 37. Cho hỗn hợp X gồm anken và hiđro có tỉ khối so với heli bằng 
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. Cho X đi qua bột niken nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với X là 1,2. Dẫn 2,24 lít hỗn hợp Y đi qua bình đựng dung dịch Br2 dư  thì khối lượng bình brom tăng lên là bao nhiêu gam?


A.  0,0 gam
B.  8,0 gam
C.  4,0 gam
D.  16 gam



Câu 38. Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken (có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất). Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là:


A. CH2=CHCH2CH3.
B. CH3CH=CHCH3.
C. CH2=C(CH3)2.
D. CH2=CH2.

Câu 39. Cho hỗn hợp X gồm anken và hiđro có tỉ khối so với heli bằng 3,33. Cho X đi qua bột niken nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với heli là 4. CTcủa X 


A. C4H8.
B. C5H10. 
C. C2H4.
D. C3H6.

Câu 40. Hỗn hợp X gồm 1 anken và H2 . Tỉ khối của X  so với hêli = 10/3. Nung X trong bình có xt Ni đến khi pứ hoàn toàn thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hêli bằng 4 . Công thức ptử của anken và % thể tích nó trong X  là: 


A. C3H6 ; 50% 
B. C2H4 ; 40% 
C. C4H8; 66,7% 
D. C5H10 ; 16,7% 

Câu 41. Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2. Cho hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích hỗn hợp giảm 40%. Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Tỷ khối của hỗn hợp Y đối với hỗn hợp X là 1,6. Vậy % H2 đã phản ứng là: 


A. 65,0% 
B. 62,5% 
C. 66,7% 
D. 70,0%
Câu 42. Hỗn hợp khí X gồm C4H8 và H2 có tỉ khối so với O2 là 1,075. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với CH4 là 2,6875. Tính hiệu suất của phản ứng hiđro hóa. 


A. 65,0% 
B. 50% 
C. 66,7% 
D. 70,0%
Câu 43. Một hỗn hợp X (gồm hai anken liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một lượng hidro dư) có tỉ khối hơi so với hiđro là 6,875. Nung hỗn hợp trên với Ni đến phản ứng hoàn toàn (H = 100%) thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với hiđro là 55/6. Xác định CTPT hai anken
A. C2H4 và C3H6

B. C5H12 và C5H10
C. C4H8 và C3H6

D. C4H8 và C5H10
Câu 44. Hỗn hợp X gồm H2 và axetilen có tỉ khối so với H2 là 5,8. Dẫn 1,792 lít X ở dktc qua bột Ni nung nóng đến pứ hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2 là: 


A. 14,5 
B. 15,5 
C. 13,5 
D. 12,5 

Câu 45. Cho 1,6 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 và H2 đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Giá trị của V là
    A. 6,72. 


B. 7,84. 


C. 4,48. 
        D. 8,96.
Câu 46. Cho m  gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 và H2 đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là
    A. 6,61. 


B. 4,8. 


C. 3,2. 

D. 1,6.
Câu 47. Cho 3,2 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 và H2 đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Giá trị của V là
    A. 6,72. 


B. 7,84. 


C. 8,96. 

D. 10,08.
Câu 48. Hỗn hợp X gồm các anken. Cho a gam hỗn hợp X làm mất màu vừa hết 32 gam brom. Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thu được 22 gam CO2 và m gam H2O. Xác định m 

A. 14,4 gam 
B. 9,0 gam 
C. 12,6 gam 

D. 10,8 gam 

Câu 49. Một hỗn hợp X gồm anken và H2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 10. Cho hỗn hợp X đi qua bột Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y chỉ có ankan và H2 có tỉ  khối hơi so với H2 bằng 15. Xác định CTPT của anken và tính % thể tích của anken, H2 trong hỗn hợp X.


A. 50% 
B. 80% 
C. 67,67% 
D. 33,33% 

ĐỐT CHÁY ANKEN

Câu 50. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp một anken thu được sản phẩm là (m + 14) gam H2O và (m + 40) gam CO2. Giá trị của m là:


A. 4 gam

B. 6 gam

C. 8 gam

D. kết quả khác

Câu 51. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm các anken thu được 6,72 lít CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là:

A. 6,3.

B. 10,08.

C. 5,4.

D. 5,68.

Câu 52. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các anken bằng oxi thu được 7,84 lít CO2( đktc) và b gam H2O. Giá trị của a và b là:

A. 5,0 và 7,2
B. 5,5 và 6,3
C. 4,9 và 6,3

D. 6, và 5,8

Câu 53. X, Y là đồng đẳng kế tiếp nhau. Phân tử khối của Y gấp 1,5 lần phân tử khối của X. Hãy cho biết đem đốt cháy hoàn toàn 7,0 gam hỗn hợp X, Y cần bao nhiêu lít O2 (đktc)? 


A. 22,4 lít 
B. 8,40 lít 
C. 16,8 lít 
D. 33,6 lít 

Câu 54. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được số gam kết tủa là


A. 20



B. 40


C. 30


D. 10

Câu 55. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol C2H4, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết bởi dung dịch chứa 0,15 mol Ba(OH)2. Dung dịch thu được sau thí nghiệm


A. tăng 7,3 gam
B. giảm 7,3 gam
C. tăng 12,4 gam
D. giảm 12,4 gam

Câu 56. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol hỗn hợp X gồm CH4 , C3H8 và C2H4 thu được 0,17 mol CO2và 0,25mol H2O. Số mol của C2H4  có trong hỗn hợp X là.?


A. 0,08.
B. 0,09. 
C. 0,03. 
D. 0,02. 

Câu 57. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm C2H4 , C3H4 và C2H2 thu được 0,17 mol CO2và 0,15mol H2O. Số mol của C2H2  có trong hỗn hợp X là.?


A. 0,08.
B. 0,09. 
C. 0,03. 
D. 0,02. 

Câu 58. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon (tỉ lệ số mol 1 : 1) có công thức đơn giản nhất giống nhau, thu được 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Các chất trong X là:

A. một ankan và một ankin. 
 B. hai ankađien.


C. hai anken.
 D. một anken và một ankin.

Câu 59. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon (tỉ lệ số mol 1 : 1) có công thức đơn giản nhất khác nhau, thu được 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Các chất trong X là

A. một ankan và một ankin. 
B. hai ankađien.

C. hai anken.
D. một anken và một ankin.
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